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HQC VIEN HANG KHONG VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

KHOA NGOAI NGU Doc lap — Tw do — Hanh phic

PE CUONG CHI TIET HQC PHAN

TRINH PO PAI HQC
1. THONG TIN TONG QUAT
% Tén hoc phan: Tiéng Anh 4
Tiéng Viét: Tiéng Anh 4
Tiéng Anh: English 4

% Ma s6 hoc phan:

0101000089, 0108000089, 0111000089, 0102000089

% Thoi diém tién hanh:

Hoc ky 1 ndm thtr 3

< Loai hoc phan:

%]

Bit budc

7 Tu chon

n Kién thirc dai cuong
[ Kién thtrc co ban

[0 Kién thirc chuyén nganh
4

Hoc phan chuyén vé k¥ ning chung

R Thudc khoi kién thirc/k§ ning:

[0 Kién thic co sé nganh

[0 Kién thuc khac

[1 Hoc phﬁn khoa luan/luin vin tot nghiép

R S6 tin chi: 3(3,0,6)
S tiét Iy thuyét/sb budi: 45
S6 tiét thuc hanh/s6 budi: 00
S6 tiét tu hoc: 90

O

< Diéu kién tham dv hoc
phan:
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Hoc phan tién quyét: Khéng
Hoc phén hoc trudc: Tiéng Anh 3
Piéu kién khac: Khéng

2. THONG TIN GIANG VIEN

STT Ho va tén Email Pon vi cong tac
] 2] 3] 4]
1. | Nguyén Ngoc Minh Thu thunnm@vaa.edu.vn Kh(ﬁ\i‘(f;iilggﬁ’
2. | Trin Pham Minh DBtc ductpm@vaa.edu.vn Khol_ell\ll\lélzg;inl\]\l gtr,
3. | Phan Tu Trinh trinhpt@vaa.edu.vn Kh(ﬁ\l;ﬁ”;ii/ggﬁ’
4. | Nguyén Hoang Qudc Thai thainhg@vaa.edu.vn Kh(ﬁ\ljégii/ II\\IIgﬁ’,
5. | Lé binh Ha My myldh@vaa.edu.vn Kho;\i%;ii/gg&’

3.MO TA HQC PHAN:

Hoc phan Tiéng Anh 4 1a mon k¥ ning chung danh cho sinh vién khong chuyén Anh. Day
13 hoc phan cubi trong 4 hoc phan tiéng Anh nhim cung cip kién thirc vé ngit phép, tir vung,
ngir Am tiéng Anh qua cac ngit liéu hoc tap da dang, sinh dong, va gitp sinh vién phét trién
k¥ nang sir dung ngon ngit dé giao tiép trong tinh hudéng thong dung.

Khoa hoc nay gom 5 bai tir bai 6 dén bai 10 ciia gido trinh Voices- Intermediate 1% edition,
National Geographic Learning v&i cac chi dé théng dung va than thudc trong cudc song
nhu Where I'm from, Balance, Essentials, Taking a break, The senses. Mbi bai hoc gém co
5 phan. Phan A cung cip kién thirc dau vao phong phii qua cac bai doc kém cac ky ning doc
hiéu ciing nhu tu duy phan bién va co hoi dé sinh vién twong tac. Phan B dua ra chii diém
ngit phap thtr nht trong ngir canh kém cac bai tip da dang. Phan C phat trién k¥ ning nghe,
tir vung theo chii dé va cha diém ngir phap thir 2 Gmg dung trong giao tiép. Phan D cung cip
ngdn ngit va ky ning giao tiép trong nhitng tinh hudng lién van hoa hay ky ning xa hoi.
Phan E phét trién k¥ ning viét qua timg budc gitip nguoi hoc tng dung dugc tir vung va
ngir phap da hoc. Trinh d6 sinh vién sau khi hoan thanh khéa hoc tiéng Anh 4 s& twong
duong cap do trung cip B1 theo khung tham chiéu Chau Au CEFR.

Quy dinh chuyén d6i diém ciia hoc phan tiéng Anh 4 dwoe ciin c theo diéu 1
quyét dinh s6: 1072/QP-HVHKVN-Quyét dinh diéu chinh quy dinh mién,
chuyén diém céc hoc phin tiéng Anh ngay 12/12/2022 theo bing sau:
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Tiéng|Tiéng | Tiéng|Tieng| TOEIC | TOEFL | TOEFL | TOEFL |IELTS | CEFR | English
Anh 1{Anh 2|Anh 3{Anh 4 paper | CBT iBT score
5 300-324 | 400-406 90-99 250-269
6 325-349 | 407419 100=109 270-279
7 S 350-374 | 420-432 | 110-119 36-39 280-289
8 6 5 375-399 | 433439 | 120-129 40-43 3.0 A2 1 | 290-299
9 ri 6 5 400-424 | 440442 | 130-139 44-47 300-309
10 8 i 6 425-449 | 443449 | 140-149 48-31 35 A22 | 310-319
9 8 T 450-474 | 450471 | 150-159 52-35 320-329
10 9 8 475-499 | 472-483 | 160-169 56-59 40 Bl.1 330-339
10 9 500-349 | 484499 | 170-179 60-69 45 340-349
10 =550 =500 > 180 =70 >50 |=Bl12| =350
4. MUC TIEU HQC PHAN

Hoc phan nay cung cap cho sinh vién kién thuc, ky nang, mirc do tw chu va trach nhiém:

Muc
tiéu [1]

Mo ta muc tiéu

2]

CDR cua | TDNL
CTDPT [4]
[3]

Gl

Cung cap kién thtrc kha chuyén siu vé ngit Am, ngir
phap, tir vung trong nhiing tinh hudng va dé tai c6 lién
quan dén cudc song nham khuyén khich ngudi hoc sir
dung tiéng Anh nhu mot cong cu giao tiép co ¥ nghia;
Cung cap nhiing kién thirc méi vé dia diém, vin hoa,
cudc séng, sinh hoat x hoi, kién thirc du lich ctia nhiéu
noi trén thé gid1, va ca khoa hoc ndo bo.

K3 1AY

G2

Phat trién ca bon k¥ ning ngdn ngir gdbm nghe, néi, doc,
viét; van dung thanh thao cac chirc ning ngdn ngit nham
thue hién cac muc tiéu giao tiép trinh d6 trung cap nhu:
trinh bay néi va viét dé thé hién va bao vé quan diém dya
trén lap luan va tu duy, miéu ta dia diém, 1ap ké hoach
du lich, viét bai luan vu khuyét, miéu ta thirc an, ky nghi,
ki niém, thao luin vé viéc mua sam 4o quan, viét blog,

S3 vV
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viét thu than phién, v.v.

G3

Nhan manh tam quan trong cua tiéng Anh nhu mot cong
cu giao tiép manh mé trong bdi canh hoi nhap qudc té.
Reén luyén kha nang 1am viéc doc lap, hop tac nhém, tinh
than chu dong tham gia cac hoat dong giao tiép.

Phat trién ki nang st dung nhiéu phuong tién, cong cu hd
trg khac cho viéc hoc tiéng ngoai gio hoc trén 16p nhu
Internet, luyén tip online trén phén mém, cac chirc nang
va ing dung khac trén dién thoai thong minh.

Al

1A%

5. CHUAN PAU RA HOC PHAN
Hoc xong hoc phcin nay sinh vién co thé dat dwoc

Muc tiéu
hoc ph?m
1]

CDR hoc Mo ta
ph?ln chuan dau ra

2] 3]

Trinh d¢
nang luc

4]

CLO1 Kién thirc

Gl

CLO1.1
Anbh.

Vén dung thanh thao cac cAu truc cau, ngir phap,
cach dién dat thong dung, va hé thong tir vung lién
quan dén cac chu dé da hoc trong noéi va viét tiéng

v

Nhan dién va van dung cac dac diém vé phat am va
CLO1.2 ngir diéu tiéng Anh dé noi dung, hay va luu loat cac
am, tir, cAu va hoi thoai khi giao tiép tiéng Anh.

v

CLO1.3

nhom.

Van dung kién thirc va hiéu biét vé dia diém, vin
hoa, xa hoi, cudc séng, du lich ctia nhiéu noi trén
thé gidi, kién thirc vé ndo bo va giac quan, dé lién
hé véi thuc té cudc séng ctia ban than dé thao luén,
trao d6i thong tin va trinh bay y kién ca nhan hoic

v

CLO2 K¥ nang

G2

CLO2.1

cac giac quan con nguoi, v.v.

Nghe hiéu, doc hiéu va xéac dinh duoc céc y chinh
trong cac bai nghe, bai doc vé nhiing chil dé ¢ cap
do trung cép nhu noi séng, dia danh, can béng cudc
song, quan 1y tai chinh, tac hai ciia mua sim quan
40 v6i moi trudng, thyc pham, du lich, nghi dudng,

v

CLO2.2 | Giao tiép thanh thao, thuyét trinh bang tiéng Anh

v
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deé bao vé€ quan di€ém, thé hién tu duy va lap luan ve
cac chu dé nhu dia danh, van hoa, tai chinh, cudc
song, xa hoi, du lich, gidc quan.

Thuc hién viét bai van hodc thu/email dé trinh bay
va bao v€ quan diém dua trén 12p luén va tu duy,
CLO2.3 | miéu ta dia diém, 1ap ké hoach du lich, viét bai luan 1Y
uu khuyét, miéu ta thirc an, ky nghi, ki niém, viét
thu than phién, viét blog, v.v.

CLO3 Mirc do tw chi va tw chiu trach nhiém

Hinh thanh duoc nang luc tu hoc, tu chu, lam viéc

CLO3.1 doc lap, dam mé hoc va luyén tap, biét tim kiém v

khai thac cac hoc liéu bang tiéng Anh trong va
ngoai 16p hoc.

3 ,
G CLO3.2 C6 kha nang lam vi¢c nhém trong giao ti€p, xu ly v

tinh hubng thong thudng.

C6 kha ning huéng dan mot nhom lam viée dé

CLO3.3 . oy ; X
thuc hién dy an va giai quyé€t cac tinh hudng.

v

6. NOI DUNG HQC PHAN:
6.1. Phén b6 thoi gian tong quat:

Phén bd thoi gian (tiét/gio) [3]

STT Tén chwong /bai
1] 2]

Thi nghiém/ thuc
hanh/ thao luin
Truwe Truc True | Truwe
tiép tuyén tiép | tuyén

Ly Thuyét

Twhoc | Tong

Course orientation
L. Unit 6: Where I’m from 8 0 0 0 16 24

2. Unit 7: Balance 8 0 0 0 16 24
3. Unit 8: Essentials 8 0 0 0 16 24
4. Unit 9: Taking a break 8 0 0 0 16 24
5. Unit 10: The senses 4 0 0 0 8 12
6. Revision 9 0 0 0 18 27

Tong 45 0 0 0 90 135

< Trong diéu kién bt kha khang (dich bénh, thién tai,..): D& xuat phuong thirc day hoc
truc tuyén 100% theo ndi dung va ké hoach giang day nhu khi day hoc truc tiép.
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6.2. Noi dung va ké hoach giing day chi tiét ciia hoc phan

Tuan/

Bubi hoc Noi dung CDR hoc | Phwong phap day va hoc tlfl:’lclrg:ilfh
1] 2] phan [3] [4] 415
(4 TIET) gia [5]
Tuin1l | COURSE ORIENTATION
(4 tiét) | UNIT 6: WHERE I’M
FROM
Unit opener (optional)
6A: City life
Reading: The world’s
second largest city?
Speaking: Talk about
gatherings. Hoat dong ciua GV:
6B: I've been living in CLO1.1, |- TrlvlyénA dat lf.iénAthl’rck Danh  gia
Mexico CLO1.2, |- _ bat f:Aau h?l Xeu ca}u thu:oAng
Listenis tening and grammar: CLO1.3, sn}h V‘lel’l‘ tra ‘101, thao xu}jen A
National geographic CLO2.1, | luan VaAtrmh Pay Thao lu.avn.
explorers CLO2.2 | Hoat dong cua SV: va  glal
. CLO2.3, | - Lang nghe quyét van
Present perfect continuous TNy A
Pronunciation: Weak CLO3.1, | -Tra ?101 ca:: cau hoi ) de‘ ‘
auxiliary verbs CLO3.2, |- Thao luan theo cap, Trmh bay,
CLO3.3 | nhém , thuyét
Speaking practice: i Trinh;bé}f y kién’ . tri‘r}hA
Discussing living in a city or i Th‘uyet ‘t.rn}h tI:lIOC l‘fp Bai tap
. . - Lam bai tap ren luyén
in the countryside.
Working from home:
advantages and
disadvantages
Self-study:
Online practice:
Vocabulary, Grammar,
Reading, Listening
Tuén 2 6C: 1 lived in a suburb CLOl1.1, | Hoat dong cua GV: Danh gia
(4 tiét) | Speaking: CLO1.2, |- Truyén dat kién thac | thudng
Talking about the living area. | CLO1.3, | - Dat cau hoi yéu ciu | xuyén
Vocabulary: Vocabulary CLO2.1, |sinh vién tra 101, thao | Thdo luan
about area facilities CLO2.2 | luan va trinh bay va giai
Listening: Childhood stories | CLO2.3, | Hoat dong ciia SV: quyét véan
Grammar & CLO3.1, | - Lang nghe dé
Pronunciation: CLO3.2, | - Traloi1 cac cau hoi Trinh bay,
Describing movement CLO3.3 |- Thao luan theo cap, thuyét
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Sounds /1/ and /1/ nhom trinh
- Trinh bay ¥ kién Bai tap
6E: You’re coming to my - Thuyét trinh trudc 16p
home town! - Lam bai tap rén luyén
Speaking practice:
Advantages and
disadvantages of staying in
an unfamiliar city
Reading for writing: Travel
plan
Self-study:
Writing task 6E: Writing an
email about travel plan
(VSTEP part 1-format and
requirements)
Online practice:
Vocabulary, Grammar,
Reading, Listening
Tuin3 | UNIT 7: BALANCE
(4 tiét) | Unit opener (optional)
7A: Balancing time
Reading: Work smarter, not
harder
Speaking practice: n -
Balancing time Hoat (z(,)ng cud GV:, . .
Achieving life balance CLOL.IL, |- Truyéndatkiénthc | Panh gia
CLO1.2, |- Dat cau hoi yéu cau | thuong
T s CLO1.3, |sinh vién tra lo1, thao | xuyén
7o llsgoing fo beatot of | cLO2.1, | luan va trinh bay Thao lugn
Tt CLO2.2 | Hoat dong cia SV: va giai
Listening and Grammar: Z % %
The plan of getting away CLO2.3, | - Laflg‘ggt}e A pa quet van
R LI
: .2, | - Thao luan theo cap, | Trinh bay,
Talking about the future CLO33. | nhém , thuyét
Speaking practice: - Trinh bay y kien | trinh.
Talking about leisure i Th‘uyet ‘t.m}h truoc kip Baitap
o - Lam bai tap rén luyén
activities

Talking about future plans
and intentions.

Self-study:
Online practice:
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Vocabulary, Grammar,
Reading, Listening

Homework:
Listening, Reading VSTEP
practice
Tuén 4 7C: A balanced budget
(4 tiét) | Speaking:
Quotations about money
Vocabulary and
pronunciation:
Vocabulary about money
The letter /r/
Grammar: Verb patterns with
infinitive or -ing Hoat dng cita GV:
Es:leemng 7C: Podeasts about CLO1.1, |- Truyén dat kién thec | Banh  gia
4 . .| CLOL.2, |- Dit cau héi yéu ciu | thuong
Speaking practice: Talking . A e 1% s n
about needs, luxuries and tips CLO1.3, sn}h vién tra ‘101, thao xuyén
for saving money CLO2.1, | luén va trinh bay Thao luan
CLO2.2 | Hoat dgng caa SV: va  gidi
7E. Pros and cons : CLO2.3, |- Léflg‘ggl}e e ql‘}yét van
Reading for writing: Essay CLO3.1, | -Tra 7101 Caf: cau hoi o de‘ \
: : CLO3.2, |- Thao luan theo cap, | Trinh bay,
about exercise videos . £
. . CLO3.3 | nhém thuyét
Writing practice: . NTRY .
A oro and cons essa - Trmhrbay y kién tI'll’.lh
p Y - Thuyét trinh trudce 16p | Bai tap
Self-study: - Lam bai tap rén luyén
7D. Understanding ways of
processing information
Homework: Writing task
(VSTEP part 2):
Writing a pros and cons essay
Online practice: vocabulary,
grammar, reading, listening
Tuin 5 UNIT 8: ESSENTIALS CLOIl.1, | Hoat dong cia GV: banh gia
(4 tiét) | Unit opener (optional) CLO1.2, |- Truyén dat kién thac | thudng
8A. I really missed good CLO1.3, |- Pit cau héi yéu cau | xuyén
coffee CLO2.1, |sinh vién tra 101, thao | Thao luan
Speaking CLO2.2 | luan va trinh bay va giai
Reading: Hot showers and CLO2.3, | Hoat dong cua SV: quyét vén
good coffee ( Homework) CLO3.1, | - Ling nghe dé
8B. Clothes that we don’t CL0O3.2, | - Tra 101 céc cau hoi Trinh bay,
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need CLO3.3 |- Thao luan theo cap, thuyét
Listening and grammar: nhém trinh
Mary Gagen talking about - Trinh bay y kién Bai tap
the infographic - Thuyét trinh trude 16p
Definining and non- - Lam bai tap rén luyén
defining relative clauses
Speaking practice
Talking about clothes, fast
fashion
Self-study:
Online practice: vocabulary,
grammar, reading, listening
Homework:
Listening, Reading VSTEP
practice
Tuan 6 8C. Food that you can’t live
(4 tiet) | without
Speaking: Food you can’t
live without
Listening: n . .
Talking about the food the Hoat (z(.)ng cua GVZ . s
e 1 : - Truyén dat kién thtc | Panh  gia
speakers can’t live without CLOLl.1, o A 1as A A .
) - bét cau héi yéu cau | thuong
Vocabulary: Food CLO1.2, | . A e v 1 n
. sinh vién trd 101, thdo | xuyén
Grammar: Comparatives CLOL.3, A s . \ .
. . : luan va trinh bay Thao luan
Pronunciation: Saying /1/ CLO2.1, Hoat déne ciia SV: A i
and /i:/ CLO22 | T2 TRUSBHASEE v B
Speaking: CLO2.3, ngnghe quy
) . - Tra 161 cac cau hoi de
Talking about food you like | CLO3.1, Thio luin theo cip. | Trinh ba
and dislike CLO32, |~ e 4P thuyt Y
Self-st'ufi : . CLO33 | Trinh bay y kién trinh
8D. Giving and receiving L, oo o 1x s
- Thuyét trinh trude 16p | Bai tap
feedback - Lam bai tap rén luyén
8E. Smiling is essential P Y
Writing task VSTEP part 1
Online practice: vocabulary,
grammar, reading, listening
Tuén 7 UNIT 9: TAKING A CLOl.1, | Hoat dong cua GV: banh gia
(4 tiet) | BREAK CLO1.2, | - Truyén dat kién thac | thuong
Unit opener (optional) CLOL1.3, | - bat cau hoi yéu cau | xuyén
9A. Days off work CLO2.1, |sinh vién tra 101, thao | Thao luan




vaa
Reading: Unlimited paid CLO2.2 | luan va trinh bay va  gidi
holiday? CLO2.3, | Hoat dong cia SV: quyét van
Speaking practice: The best | CLO3.1, | - Lang nghe de
way to give employees paid | CLO3.2, |- Tra 101 cac cau hoi Trinh bay,
time off CLO3.3 |- Thao luan theo cap, | thuyét
nhém trinh
9B. If I had known ... - Trinh bay y kién Bai tap
Reading and Grammar: - Thuyét trinh trude 16p
Gabby Salazar’s holiday - Lam bai tap rén luyén
regrets ( homework)
Third conditional
Pronunciation and
speaking:
Aspirated /p/, /t/ and /d/
Speaking practice:
Talking about your holiday
Self-study:
Online practice: vocabulary,
grammar, reading, listening
Homework:
Listening, Reading VSTEP
practice
Tuin 8 |9C.I would just go
(4 tiet) campin
Spgaklng: Giving advice on Hoat dong ciia GV:
holiday - Truyén dat kién thec | Panh  gia
Listening: Holiday advice CLOLl.1, HYEn Gar Rien e, noe
.. ) - Dbat cau héi yéu cau | thuong
Grammar: Giving advice CLO1.2, | . A e v 1 n
: sinh vién trd 101, thdo | xuyén
Vocabulary: Holiday CLO1.3, A . \ A
L ludn va trinh bay Thao luén
Pronunciation: Consonant CLO2.1, " . \
. . Hoat dong cua SV: va giai
groups: inserting a short CLO22 |~ Léne nehe wét vAn
vowel CLO23, wpnge . |W
. . - Tra 101 cac cau hoi de
Speaking practice: CLO3.1, | Thio luin theo cip. | Trinh ba
Talking about travel CLO3.2, . e P, o
nhom thuyét
CLO3.3 . N .
OFE. Mv stav was ver - Trinh bay y kién trinh
=Y SHY . - Thuyét trinh truéc 16p | Bai tap

unpleasant

Speaking:

Talking about the time when
you were dissatisfied and

- Lam bai tap rén luyén
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complained about a product
or service

Reading for writing:
Email of complaint
Writing practice:

Writing an email of
complaint.

Self-study:
9D. Dealing with

unexpected behaviours
Online practice: vocabulary,
grammar, reading, listening
Homework:

Writing practice:

Writing an email of
complaint.

Tu?ll} 9
(4 tiet)

UNIT 10: THE SENSES
Unit opener (optional)
10A. Most tastes of toast
Reading: The flavour of
words ( homework)
Speaking: Shapes and brain
functions

10B. Seeing blue
Listening and grammar:

Colours, seeing and the brain.

Passives
Speaking practice:
Talking about famous

buildings

10C. The internet of senses

Vocabulary: Technology
and the senses

Listening and grammar:
A conversation about
technology and the senses
Making predictions

Self-study:

CLOL.1,
CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2
CLO2.3,
CLO3.1,
CLO3.2,
CLO3.3

Hoat dong cia GV:

- Truyén dat kién thac

- Pit cau hoi yéu cau
sinh vién tra 101, thao
luan va trinh bay

- Danh gia ky ndng
nghe

Hoat dong ciia SV:

- Lang nghe

- Tra 101 cac cau hoi

- Thao luan theo cap,
nhom

- Trinh bay y kién

- Thuyét trinh trudc 16p
- Lam bai tap rén luyén

Tham gia
thao luan
va giai

quyét véan
de
-Kiém tra
danh gia

11
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Online practice: vocabulary,
grammar, reading, listening
Homework:
Listening, Reading VSTEP
practice
Tuan 10 | REVISION FOR THE Hoat dong caa GV:
(4 tiet) | FINAL TEST - Truyén dat kién thurc
CLOLl.1, < A 1. A A
CLO12. |~ bit cau héi yéu cau
VSTEP practice "5 | sinh vién tra 101, thao
: . CLO1.3, A . :
Speaking, Writing, luan va trinh bay Tham gia
.. . CLO2.1, R . A
Listening, Reading CLO2.2 Hoat dong caa SV: thao luan
' - Lang nghe va giai
CLO2.3, T A4 £ X
- Tra 101 cac cau héi quyét van
CLO3.L Thao ludn theo ca dé
CLO3.2, | (0 ™ P,
CLO33 1 Trinh bay y kién
- Thuyét trinh trude 16p
- Lam bai tap rén luyén
Tuén 11
(5 tiét) Ao or .
REVISION FOR THE CLOLL, | Hoat dong cua GV:
FINAL TEST CLO1.2, |- Truyén dat kién thu:c‘ Gidi &
CLO1.3, |- Pat cAu héi yéu chu | o A9
. CLO2.1, | sinh vién tra 10 van d€
VSTE.P practice CLO2.2 | Hoat dong cua SV: Bai tap
Speaking, Writing, o
Listening, Reading CLO23, | - Lang nghe
’ CLO3.1 |-Traloi cac cau hoi
CLO3.2 | -Lam bai tap rén luyén
7. PANH GIA HQC PHAN
- K& hoach danh gia hoc phén cu thé nhu sau:
Thanh Ty 1€
phin Noi dung Thoi diém | Phuong thire | (%) CD}}&'I‘]‘-’“
danh gia | danh gia [2] [3] danh gia [4 ] [5] p[ 6]
[1]
L. Bénh , Diém danh CLO1.1-2
.ié ui | Chuven cin Suot qua tham gia 16p 0% CLO2.1-2
& mgh wy trinhhoc | (diéu kién dé ° CLO3.1-3
thi KTHP)

12
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A K¥ nang noi
Trong tuan (VSTEP) CLOI.1-3
Diém giira k3 du tri theo 3 nhiém vu theo 25% CLO2.1-3
EMAXY 1 Jich Pao tao A CLO3.1-2
thang diém 10
Ky nang Nghe | Sau khi két ’ CLO1.1-3
(VSTEP) thuic hoc Trac nghiém 25% CLO2.1-3
phan CLO3.1-3
2.Panh | o | Saukhi két , CLO1.1-3
gia cuoi (\;]STEfg’) i thuic hoc Trac nghiém 25% CLO2.1-3
ky phan CLO3.1-3
K§ ning Vidt Sau’khl két A CLOI.1-3
5 v C (V] A=
(VSTEP) thuic hoc Tu luan 25% CLO2.1-3
phan CLO3.1-3

- Sinh vién sau khi hoan tat hoc phéan tiéng Anh 4 s& thi 4 bai thi twong duong 4 k¥ ning voi
ty 1€ va cach tinh diém thi nhu sau:

KY SO CAU CACH TiNH PIEM TY LE
NANG DIEM
Nghe | 35cauhodi | Tong diém: 35 diém sau d6 quy do6i theo thang | 25%
diém 10
Doc 40 cau hoi | Tong diém: 40 diém sau d6 quy doi theo thang | 25%
diém 10
Viét 2 cau hoi | Tong diém: 30 diém sau d6 quy dbi theo thang | 25%
diém 10
Noi 3 nhiém | Tong diém: 10 diém theo thang diém 10 25%

vu

- K¥ ndng Noi 153./ vao cot diém qua trinh chiém 25% tong diém

- Ba k¥ ning Nghe, Poc, Viét mdi k¥ nang chiém 25% va lay diém vao ba cot diém cudi ky.
- Viéc chim diém cic k§ niang thuc hién theo danh gid chi tiét tai Quyét dinh 730/QP-
BGDDT ngay 11/03/2015 cua Bo Gido duc va Pao tao.

- Theo quyét dinh s6 729/QD-BGDDT ngay 11 thang 3 nam 2015 Ban hanh Dinh dang d¢
thi theo Khung nang luc ngoai ngir 6 bac dung cho Viét Nam:

+ Céc k¥ nang thi Nghe, Poc, Viét, Noi duge danh gia dya trén thang diém tir 0 dén 10, lam
tron dén 0.5 diém.

- Piém trung binh cua bon bai thi Nghe, Noi, Doc, Viét theo chuan VSTEP quy theo bac

ning luc dugc dung dé xem xét du diéu kién tiéng Anh trong Chuan dau ra. Piém trung
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binh nay dugc thé hién trong cot diém tong két s6 1 va duoc quy do6i thanh diém tong két

hoc phan Tiéng Anh 4 trong cot diém tong két sd 2 voi quy udc chuyén ddi theo bang sau:

Piém trung binh =
ctia 4 ky nang Diém KTHP Ghi chu
Tieng Anh 4
(theo VSTEP)
1.0 1.0
1.5 1.5
20 20 Khong dat diém KTHP Tiéng Anh 4 va
) ) diém x¢ét VSTEP twong duong Bl
25 25 (ttr 0 dén 3.7 dwiém,qdiémlthé’ hién tuong
] ] tu trong cOt diém tong két s6 2)
3.0 3.0
3.5 3.5
40 40 Piém trung binh 4 k¥ ning theo VSTEP:
] ) 3.8,3.9,4.0,4.1,4.2 1am tron 12 4.0
45 6.0 Piém trung binh 4 k¥ ning theo VSTEP:
' ' 4.3,44,4.5,4.6,4.7 lam tron 1a 4.5
50 2.0 Diém trung binh 4 k¥ nang theo VSTEP:
' ) 4.8,4.9,5.0,5.1,5.2 l]am tron 1a 5.0
\ . 1A Piém trung binh 4 k¥ ning theo VSTEP:
Tirs.5 trg 1én 10 5.3,5.4 lam tron 13 5.5

- SV ving tir 1 bai thi trd 1én trong bon k§ nang hodc co it nhat mot bai duge 0 diém thi
khong dugc cong nhan dat hoc phén Tiéng Anh 4 va dat chuan du ra.

8. NGUON HOQC LIEU

8.1. Sach, gido trinh chinh

[1.] Chong, C. S. & Lansford, L. (2022). Voices Intermediate Student’s book. National
Geographic Learning.

8.2. Tai liéu tham khao

[1.] Murphy, R. (2012). English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
[2.] Redman, S. (2011). English Vocabulary in Use, 3rd edition. Cambridge: Cambridge
University Press.

[3.] Hughes, J., Stephenson, H, & Dummett, P. (2018). Life, Vietnam edition. Kentucky:
Cengage Learning.

[4.] Liz, J. & Soars, J. (2010). American Headway. (2nd ed). Oxford: Oxford University
Press.

8.3. Trang web hiru ich:
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http://www.englishclub.com
http://owl.english.purdue.edu
https://www.englishinlevels.com
http://www.english-friends.net
http://www.easyenglish.com
https://www.dictionary.com
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
http://www.ipl.org
http://www.esl-lab.com
https://www.ted.com
https://video.mochidemy.com
http://www.manythings.org/voa/scripts/
http://iteslj.org/links/ESL/Speaking/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
8.4. Ung dung hiru ich:
Hello Talk
ELSA Speak
Duolingo
Podcast
8.5. Tai liéu gidng day cuia giing vién:
O Slide bai giang
0 Hudng dan thi nghiém, thyc hanh
O Phan mém mo phong
O Hé thong cau hoi, bai tap luyén tap va kiém tra, danh gia
9. QUY PINH CUA HQC PHAN
Sinh vién ¢6 nhiém vu:
—  Tham du trén 80% gid hoc 1y thuyét
—  Chu dong lén ké hoach hoc tap:
+ Doc trudc tai liéu do giang vién cung cap hodc yéu cau
+ On tap cac nodi dung da hoc; tu kiém tra kién thtrc bang cach 1am cac bai tric nghiém
kiém tra hodc bai tap dugc cung cap
—  Tich cuc tham gia céc hoat dong thdo luan, van dap trén 16p
—  Hoan thanh day du, trung thyc va sang tao cac bai tap theo yéu cau
—  Duy kiém tra trén 16p va thi cudi hoc phan.
10. HUONG DAN THU'C HIEN
—  Pham vi dp dung: Dé cuwong ndy dwoc dp dung cho chirong trinh ddo tao trinh do dai
hoc cac nganh khong chuyén ngir tai Hoc vien HKVN twr khoa 2022.
—  Gidng vién: Sir dung dé cirong hoc phdn nay lam co sé phuc vu giang day, bién soan
bo dé thi, kiém tra;
—  Sinh vién: Sir dung dé cwong hoc phan nay lam co sé dé biét cdc théng tin vé hoc
phc”in, tie do xdc dinh noi dung hoc tap va chu dong lén ké hoach hoc tdp phu hop nham dat
dwoc két qua mong doi;
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—  Phwong phap giang day va hoc tdp: Phu luc A: Ma tran phuong phap giang day —
hoc tdp trong Chuong trinh day hoc (dp dung tai HVHKVN tir nam hoc 2019);

—  Dé cuong chi tiét hoc phan dwoc ban hanh kém theo chwong trinh ddo tao va céng bé
dén cdc bén lién quan theo quy dinh.

11. PHE DUYET

[ Phé duyét lan dau [ Phé duyét ban cap nhat lan thi:
Ngay phé duyét: 22/12/2023
Phu trach khoa Phu trach b mon Giang vién

TS. Nguyén Thi Nhw Piép Ths. Nguyén Ngoc Minh Thu Ths. Nguyén Hanh Minh
Ths. Nguyén Ngoc Minh Thuw
(chinh swa 12-2023)
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	Đánh giá thường xuyên
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	Trình bày, thuyết trình
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	10C. The internet of senses (pp.124-125)
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	 CLO3.1, 
	CLO3.2, 
	CLO3.3
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	- Truyền đạt kiến thức 
	- Đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên trả lời, thảo luận
	- Đánh giá kỹ năng nghe
	Hoạt động của SV: 
	- Lắng nghe
	- Trả lời các câu hỏi
	- Thảo luận theo cặp, nhóm
	- Trình bày ý kiến 
	- Thuyết trình trước lớp
	-  Làm bài tập rèn luyện
	Tham gia thảo luận và giải quyết vấn đề
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	CLO2.2 
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	 CLO3.1, 
	CLO3.2, 
	CLO3.3
	Hoạt động của GV: 
	- Truyền đạt kiến thức 
	- Đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên trả lời, thảo luận
	Hoạt động của SV: 
	- Lắng nghe
	- Trả lời các câu hỏi
	- Thảo luận theo cặp, nhóm
	- Trình bày ý kiến 
	- Thuyết trình trước lớp
	-  Làm bài tập rèn luyện
	Tham gia thảo luận và giải quyết vấn đề
	Tuần 11
	REVISION FOR THE FINAL TEST
	VSTEP practice 
	Speaking, Writing,
	Listening, Reading
	Hoạt động của GV: 
	- Truyền đạt kiến thức 
	- Đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên trả lời
	Hoạt động của SV: 
	- Lắng nghe
	- Trả lời các câu hỏi
	- Làm bài tập rèn luyện
	Giải quyết vấn đề
	Bài tập
	7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
	−Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Thành phần
	đánh giá [1]
	Nội dung đánh giá [2]
	Thời điểm [3]
	Phương thức đánh giá [4 ]
	Tỷ lệ (%)
	[5]
	CĐR học phần
	[6]
	1. Đánh giá quá trình 
	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Điểm danh tham gia lớp
	( điều kiện để thi KTHP)
	0%
	CLO1.1-2
	CLO2.1-2
	CLO3.1-3 
	Điểm giữa kỳ
	Trong tuần dự trữ theo lịch Đào tạo
	Kỹ năng nói (VSTEP)
	3 nhiệm vụ theo thang điểm 10
	25%
	CLO1.1-3
	CLO2.1-3
	CLO3.1-2
	2. Đánh giá cuối kỳ
	Kỹ năng Nghe 
	(VSTEP)
	Sau khi kết thúc học phần
	Trắc nghiệm
	25%
	CLO1.1-3
	CLO2.1-3
	CLO3.1-3
	Kỹ năng Đọc 
	(VSTEP)
	Sau khi kết thúc học phần
	Trắc nghiệm
	25%
	CLO1.1-3
	CLO2.1-3
	CLO3.1-3
	Kỹ năng Viết
	(VSTEP) 
	Sau khi kết thúc học phần
	Tự luận
	25%
	CLO1.1-3
	CLO2.1-3
	CLO3.1-3
	- Sinh viên sau khi hoàn tất học phần tiếng Anh 4 
	KỸ NĂNG
	SỐ CÂU
	CÁCH TÍNH ĐIỂM
	TỶ LỆ ĐIỂM 
	Nghe
	35 câu hỏi
	Tổng điểm: 35 điểm sau đó quy đổi theo thang điểm 
	25%
	Đọc
	40 câu hỏi
	Tổng điểm: 40 điểm sau đó quy đổi theo thang điểm 
	25%
	Viết
	2 câu hỏi
	Tổng điểm: 30 điểm sau đó quy đổi theo thang điểm 
	25%
	Nói
	3 nhiệm vụ
	Tổng điểm: 10 điểm theo thang điểm 10
	25%
	- Kỹ năng Nói lấy vào cột điểm quá trình chiếm 25%
	- Ba kỹ năng Nghe, Đọc, Viết mỗi kỹ năng chiếm 25%
	- Việc chấm điểm các kỹ năng thực hiện theo đánh g
	- Theo quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 
	+ Các kỹ năng thi Nghe, Đọc, Viết, Nói được đánh g
	- Điểm trung bình của bốn bài thi Nghe, Nói, Đọc, 
	Điểm trung bình của 4 kỹ năng
	 (theo VSTEP)
	Điểm KTHP Tiếng Anh 4
	Ghi chú
	1.0
	1.0
	Không đạt điểm KTHP Tiếng Anh 4 và điểm xét VSTEP 
	(từ 0 đến 3.7 điểm, điểm thể hiện tương tự trong c
	1.5
	1.5
	2.0
	2.0
	2.5
	2.5
	3.0
	3.0
	3.5
	3.5
	4.0
	4.0
	Điểm trung bình 4 kỹ năng theo VSTEP:
	3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2 làm tròn là 4.0
	4.5
	6.0
	Điểm trung bình 4 kỹ năng theo VSTEP:
	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 làm tròn là 4.5
	5.0
	8.0
	Điểm trung bình 4 kỹ năng theo VSTEP:
	4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2 làm tròn là 5.0
	Từ 5.5 trở lên
	10
	Điểm trung bình 4 kỹ năng theo VSTEP:
	5.3, 5.4  làm tròn là 5.5
	- SV vắng từ 1 bài thi trở lên trong bốn kỹ năng h
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	8.3. Trang web hữu ích:
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	8.4. Ứng dụng hữu ích:
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	ELSA Speak
	Duolingo
	Podcast
	8.5. Tài liệu giảng dạy của giảng viên:
	◻ Slide bài giảng
	◻ Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành
	◻ Phần mềm mô phỏng
	◻Hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, 
	9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
	Sinh viên có nhiệm vụ:
	−Tham dự trên 80% giờ học lý thuyết 
	−Chủ động lên kế hoạch học tập:
	+Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu
	+Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức 
	−Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp
	−Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài 
	−Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần.
	10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
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	−Giảng viên: Sử dụng đề cương học phần này làm cơ s
	−Sinh viên: Sử dụng đề cương học phần này làm cơ sở
	−Phương pháp giảng dạy và học tập: Phụ lục A: Ma tr
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